Danh sách nhà giáo tiêu biểu 2023

1. Bà Huỳnh Vũ Ngọc Phương Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Bà Nguyễn Việt Chinh - Giáo viên Trường Mầm non B, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

3. Bà Nguyễn Thị Ánh Diệp - Giáo viên Trường Mầm non Bạch Yến, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

4. Bà Ngô Thị Nhi - Giáo viên Trường Mầm non Hoài Thượng, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

5. Bà Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên Trường Mầm non Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

6. Bà Doãn Thị Hương Giang - Giáo viên Trường Mầm non Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

7. Bà Trần Thị Mai Trâm Giáo viên Trường Mầm non Đạ K’ Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

8. Bà H’Phen Êya Giáo viên Trường Mẫu giáo EaT’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

9. Bà Nguyễn Thị Thu Vỹ Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

10. Bà Đậu Thị Lệ Huyền Giáo viên Trường Mẫu giáo Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
11. Bà Vũ Thị Mến Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
12. Bà Dương Thị Diến - Giáo viên Trường Mầm non xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

13. Bà Hoàng Thị Vân - Giáo viên Trường Mầm non Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

14. Bà Ngô Ngọc Yến - Giáo viên Trường Mầm non Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
15. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giáo viên Trường Mầm non Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

16. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

17. Bà Lường Thị Hồng Nhi - Giáo viên Trường Mầm non Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
18. Ông Hà Văn Thạo - Giáo viên Trường Mầm non Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
19. Bà Lầu Y Pay - Giáo viên Trường Mầm non Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
20. Bà Trần Thị Bích Lựu Giáo viên Trường Mầm non Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

21. Bà Nguyễn Thị Quế Anh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. Bà Đặng Thị Thu Thủy Giáo viên Trường Mầm non Võ Thị Sáu, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
23. Bà Trần Thị Mính Giáo viên Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
24. Bà Vũ Minh Trâm Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
25. Bà Phạm Thị Bạch Huệ Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

26. Bà Huỳnh Cẩm Tiên Giáo viên Trường Mầm non Huỳnh Thị Mai, thành phố Tân An, tỉnh Long An
27. Bà Trần Thị Tuyết Loan - Giáo viên Trường Mầm non Anh Đào, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
28. Bà Võ Thị Minh Thơ - Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
29. Bà Trần Thị Minh Châu Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
30. Bà Lương Phượng Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 3, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
31. Bà Dương Bảo Ngân Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

32. Bà Nguyễn Thị Việt Anh - Chủ nhóm trẻ tư thục Đam Mê, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
33. Bà Trương Thị Hiền - Giáo viên Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
34. Bà Võ Hồng Hạnh - Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

35. Bà Phan Thị Hiển - Giáo viên Trường Tiểu học Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
36. Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
37. Bà Trần Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường Tiểu học Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
38. Ông Phan Khắc Đáp Giáo viên Trường Tiểu học Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
39. Bà Phan Thị Khánh Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
40. Ông Nguyễn Bích Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
41. Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

42. Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Chợ

Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

43. Bà Nguyễn Thị Yến - Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

44. Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
45. Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

46. Bà Lò Thị Khươm Giáo viên Trường Tiểu học Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
47. Bà Quách Thị Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Yên Lạc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

48. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
49. Bà Ma Thị Bạch Giáo viên Trường Tiểu học Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
50. Bà Lê Thị Phương Châu Giáo viên Trường Tiểu học An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

51. Bà Nguyễn Thúy Duyên - Tổ trưởng chuyên môn khối 2,3, Trường Tiểu học thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

52. Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
53. Bà Trần Thị Thúy Hồng Giáo viên Trường Tiểu học Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

54. Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
55. Ông Võ Châu Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

56. Bà Vũ Thị Như Ý Giáo viên Trường Tiểu học Lê Minh Xuân, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

57. Bà Nguyễn Thị Kim Cương Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

58. Bà Nguyễn Thị Như Bình Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

59. Bà Thái Thị Tố Loan Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành A, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

60. Bà Hà Thị Thúy Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
61. Ông Lê Văn Danh Giáo viên Trường Tiểu học Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

62. Ông Đặng Ngọc Anh Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

63. Ông Nguyễn Chí Nguyện Giáo viên Trường Tiểu học Tân An A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
64. Bà Đỗ Huyền Trang - Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

65. Bà Hoàng Thị Thưu Giáo viên Trường Tiểu học Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
66. Bà Khuất Thị Hồng Vân Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

67. Bà Dương Thị Hồng Hải Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

68. Bà Phan Thị Thu Thúy - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
69. Ông Vũ Thanh Tâm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiển Giang

70. Ông Lê Hữu Bình Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

71. Bà Khuất Thị Hòa Giáo viên Trường Trung học cơ sở Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
72. Bà Văn Thanh Trúc Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
73. Bà Phạm Thị Thu Thoa - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
74. Bà Bùi Thị Toan - Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
75. Bà Phạm Thị Thu Hằng - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
76. Bà Mạc Thị Trang Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phạm Sư Mạnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

77. Ông Vũ Văn Tùng Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Núp, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
78. Ông Nguyễn Văn Tường - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
79. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Tổng phụ trách Đội, Trường Trung học cơ sở Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
80. Ông Vũ Văn Thành - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trúTrung học cơ sở Sơn Điền, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
81. Bà Đặng Thị Thanh Nga Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

82. Bà Lê Thị Phượng - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

83. Bà Vi Thị Thủy Giáo viên Trường Trung học cơ sở 1 xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

84. Bà Nguyễn Thị Châu Giáo viên Trường Trung học cơ sở 8-4, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

85. Bà Đặng Thị Nụ - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

86. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

87. Ông Trần Bá Minh - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
88. Bà Trương Thị Hương - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Khấu Ly, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
89. Bà Lưu Thị Thủy - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
90. Ông Cao Tấn Tài Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thiện Ngôn, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

91. Bà Võ Thị Phượng Linh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

92. Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

93. Bà Võ Thị Thúy Vân Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
94. Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Giáo viên, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lê Qúi Đôn, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
95. Ông Trần Sâm Ha - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
96. Ông Phan Trần Như Hùng - Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
97. Ông Doãn Quốc Cường - Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
98. Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
99. Bà Hoàng Thị Ngân - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

100. Bà Trần Thị Điều Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

101. Ông Phạm Bá Sơn Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

102. Bà Lê Thị Hà - Tổ phó chuyên môn Tổ Khoa học xã hội, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
103. Ông Lê Đức Anh - Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

104. Bà Bùi Thanh Vân - Tổ phó chuyên môn Tổ Văn - Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

105. Ông Nguyễn Hữu Nghị Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
106. Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

107. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

108. Bà Phạm Thị Nam Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

109. Ông Lê Đức Thịnh - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
110. Bà Vũ Thị Thu Huyền - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
111. Bà Nguyễn Thị Lương - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nghĩa Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

112. Bà Lê Thị Hải Yến - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
113. Ông Trần Văn Tỏ - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường Trung học phổ thông Đức Hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
114. Ông Nguyễn Văn Trình - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sinh - Công nghệ, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
115. Ông Nguyễn Đình Khương - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Tin học, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông
116. Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Giáo viên Trường Trung học phổ thông số 2 Văn Bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
117. Bà Nguyễn Thị Vân - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thanh Nưa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
118. Bà Nguyễn Thu Hương - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quang Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang
119. Bà Đỗ Thị Hương Trà - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
120. Ông Vương Trường Sơn - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

121. Bà Phạm Thị Hồng Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

122. Bà Phạm Thị Thu Trang Giáo viên Trường Trung học phổ thông Kim Bôi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

123. Bà Lý Thị Cúc Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phủ Thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
124. Bà Đoàn Thị Thùy Dung - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Trung học phổ thông Tân Trào, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
125. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
126. Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa - Giáo viên Trường Trung học phổ thông A Lưới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế

127. Ông Hoàng Văn Nam - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
128. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
129. Bà Vũ Thị Luận - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đăng Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
130. Tiến sĩ Nguyễn Trí - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dầu Tiếng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
131. Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
132. Ông Nguyễn Minh Nguyên - Bí thư Đoàn Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Mỹ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
133. Ông Huỳnh Thanh Tùng - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
134. Bà Trịnh Thị Ngọc Ngân - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cây Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
135. Bà Huỳnh Kim Cương Giáo viên Trường Trung học phổ thông Điền Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu
136. Bà Vũ Thị Lý - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
137. Bà Phạm Thị Trang Nhung - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
138. Ông Trần Đình Dương - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Địa – Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
139. Bà Nguyễn Thị Yến - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lục Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
140. Bà Dương Thị Kiều Anh - Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đại Từ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
141. Bà Trương Thị Lan - Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
142. Thạc sĩ Nguyễn Thị Khánh Giáo viên Trường Hữu Nghị T78

143. Ông Hoàng Đăng Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
144. Ông Huỳnh Tấn Châu - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
145. Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vũ Đình Liệu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

146. Bà Nguyễn Thị Hà -Tổ phó chuyên môn Tổ Giáo dục thường

xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
147. Bà Phạm Hồng Hằng - Giáo viên Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
148. Ông Nguyễn Văn Lên - Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
149. Bà Trần Thị Thanh Huyền - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

150. Bà Hoàng Thị Bình - Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
151. Bà Nguyễn Thị Nga - Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
152. Bà Đinh Lan Phương - Giáo viên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
153. Bà Nguyễn Thị Thảo - Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

154. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Trường Chuyên biệt Tương Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
155. Bà Nguyễn Thị Dang - Giáo viên Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

156. Ông Phạm Đình Chương - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
157. Ông Trịnh Văn Toàn - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

158. Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú - Phó Trưởng Bộ môn Y học chức năng – Xét nghiệm y học, Khoa Y - Dược, Đại học Đà Nẵng
159. Tiến sĩ Hoàng Nam Hải Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

160. GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa Trưởng khoa, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

161. PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương - Trưởng khoa, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
162. PGS.TS Nguyễn Thành Nhân - Giảng viên cao cấp Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
163. PGS.TS Nguyễn Thanh Hải - Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp – Y sinh, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
164. PGS.TS Trần Thế Văn - Trưởng khoa, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
165. Thạc sĩ Lê Hoàng Phong Phó Trưởng khoa, Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
166. PGS.TS Trần Mai Đông - Giảng viên cao cấp Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
167. PGS.TS Phạm Thị Huyền Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
168. PGS.TS Lê Thị Hương Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
169. Tiến sĩ Nguyễn Trung Cang Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Kiên Giang
170. Tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh Giảng viên chính Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp
171. PGS.TS Hồ Huy Tựu Trưởng khoa, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang
172. PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp - Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn
173. Tiến sĩ Trần Nguyên Hương - Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin -Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
174. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Tiền Giang
175. Thạc sĩ Nguyễn Kim Anh - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
176. GS.TS Trần Văn Phòng Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
177. Tiến sĩ Phạm Thị Cúc - Trưởng bộ môn Đại số -Hình học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
178. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Duy Giảng viên Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tài chính Marketing
179. Tiến sĩ Trương Hữu Dũng - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Đồng Nai
180. GS.TS Lê Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nano, Trường Đại học Phenikaa
181. Đại úy Chu Đại Dương Giảng viên Khoa An ninh xã hội, Trường Đại học An ninh Nhân dân
182. Thượng tá. Tiến sĩ Hà Thu Hằng - Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy
183. Bà Đào Thị Kim Yến - Giáo viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
184. GS.TS Từ Sỹ Sùa Giảng viên cao cấp Khoa Vận tải kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải
185. Tiến sĩ Lê Minh Thống Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
186. GS. TS Trần Minh Tú - Giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
187. Tiến sĩ Võ Viết Minh Nhật Phó Trưởng ban, Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế

188. PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
189. Tiến sĩ Nguyễn Cao Cường Trưởng khoa, Khoa Y - Dược, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

190. Thạc sĩ Lê Thị Kim Thùy - Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh
191. Ông Nguyễn Hữu Đồng - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân
192. Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Hảo - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt

193. PGS.TS Nguyễn Viết Thái - Giảng viên Khoa Khách sạn - Du lịch, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Thương mại
194. Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Lạc Hồng
195. Tiến sĩ Phan Thị Phương Nhi Phó Trưởng khoa, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

196. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh - Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
197. Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
198. GS.TS Nguyễn Hải Nam Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội

199. PGS.TS Lê Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Trưởng Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp, Trường Đại học Y Hà Nội
200. PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội
